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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu: 
1. Khái quát về dự án, gói thầu:
1.1. Khái quát về dự án
· Tên dự án: Đường dây 220kV Mỏ Cày – 500kV Mỹ Tho.
· Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
· Đơn vị được giao QLDA: Ban QLDA các công trình điện miền Nam.
· Địa điểm xây dựng:
· Tuyến Đường dây 220 kV Mỏ Cày – 500 kV Mỹ Tho dự kiến xây dựng có tổng chiều dài khoảng 36,23 km đi qua địa bàn 02 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp; trong đó:
· Tỉnh Vĩnh Long, đoạn tuyến đi qua 06 xã: Mỏ Cày, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Vĩnh Thành, Tiên Thủy và Tân Phú với chiều dài khoảng 25,37 km.
· Tỉnh Đồng Tháp, đoạn tuyến đi qua 02 xã: Vĩnh Kim và Bình Trưng với chiều dài khoảng 10,86 km. 
1.2 Mục tiêu của dự án: 
· [bookmark: _Toc437532497]Truyền tải công suất các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…) khu vực tỉnh Vĩnh Long vào hệ thống điện, góp phần giảm tải và tránh quá tải các đường dây truyền tải điện trong khu vực.
· Nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng; tạo mối liên kết của lưới điện trong khu vực, góp phần đảm bảo ổn định hệ thống điện quốc gia.
· Tăng cường khả năng vận hành an toàn - linh hoạt, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.
1.3 Quy mô xây dựng dự án:
a. Phần đường dây:
· Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép, từ thanh cái 220 kV Trạm biến áp (TBA) 220 kV Mỏ Cày đến thanh cái 220 kV TBA 500 kV Mỹ Tho với tổng chiều dài khoảng 36,23 km.
b. Phần ngăn lộ:
· Tại TBA 220 kV Mỏ Cày: Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị 220 kV cho 02 ngăn lộ D08 và D09 tại vị trí đã dự phòng sẵn trong khuôn viên hàng rào TBA 220 kV Mỏ Cày để đấu nối đường dây 220 kV đi về TBA 500 kV Mỹ Tho.
· Tại TBA 500 kV Mỹ Tho: Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị cho 02 ngăn lộ D13 và D14 tại vị trí đã dự phòng sẵn trong khuôn viên hàng rào TBA 500 kV Mỹ Tho để đấu nối đường dây 220 kV đi về TBA 220 kV Mỏ Cày.
2.1 Khái quát về gói thầu:
· Tên gói thầu: 
+ Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu. 
+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu.
· Nguồn vốn: EVNNPT 
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 83 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2026.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
· Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói
· Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.
· Tùy chọn mua thêm (nếu có).
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
Nhằm lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu, dự án Đường dây 220 kV Mỏ Cày – 500 kV Mỹ Tho, có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
II. Phạm vi công việc: 
1.  Nội dung công việc chủ yếu:
· Thực hiện công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT, TKKT;
· Thực hiện công tác lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-DT; BVTC
· Thực hiện các Thỏa thuận chuyên ngành giai đoạn BCNCKT và TKKT theo quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14 tháng 05 năm 2021 của EVNNPT;
· Lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn BCNCKT và TKKT;
· Lập dự toán gói thầu, HSMT
Trong quá trình thực hiện, yêu cầu nhà thầu tuân thủ các nội dung sau: 
· Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho Dự án trong Danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết).
· Nhà thầu phải đánh giá khả năng sử dụng vật tư, thiết bị hiện có của Chủ đầu tư tại hồ sơ Thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, BVTC của Dự án.
· Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.
Lưu ý:
· Thiết kế công trình phải phù hợp với hướng tuyến đã được thỏa thuận và phù hợp với bước thiết kế trước, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm tư vấn xây dựng (thuyết minh, các bản vẽ, dự toán) phù hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt và qui định của pháp luật về xây dựng. 
· Nhà thầu tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.
· Nhà thầu tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành công việc, hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
· Nhà thầu giám sát tác giả và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế (nếu cần thiết) trong quá trình thi công xây dựng công trình.
· Nhà thầu phải đảm bảo công trình được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKKT. Mô hình 3D là một phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vi tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt thiết kế dự án.
· Gói thầu đấu thầu quốc tế (nếu có) lập HSMT bằng tiếng Anh.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
[bookmark: _Toc193806704]2.1. Khảo sát xây dựng
a. Khảo sát địa hình
· Phần đường dây 220 kV 
· Lập lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật phục vụ đo nối cao độ Hòn Dấu vào tuyến đường dây;
· Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn;
· Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không:
· Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m;
· Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc;
· Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý;
· Biên tập bản đồ địa hình gốc số;
· Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây phục vụ chuẩn hóa dữ liệu cơ sở nền địa lý và hoàn thiện mặt cắt dọc phục vụ thiết kế;
· Đo vẽ bản đồ địa hình 1/1.000, đường đồng mức 1.0m; các vị tri góc lái, vượt sông, vượt đường QL, vượt đường dây 110 kV, 220 kV hiện hữu, dự kiến khoảng 11 vị trí, cụ thể như sau:
· Điểm đầu, phạm vi dự kiến (60m x 60m);
· Giao chéo QL60, phạm vi dự kiến (60m x 300m);
· Giao chéo sông Hàm Luông, phạm vi dự kiến (60m x 1270m);
· Giao chéo QL57C, phạm vi dự kiến (60m x 300m)
· Giao chéo QL57B, phạm vi dự kiến (60m x 300m);
· Giao chéo sông Tiền, phạm vi dự kiến (60m x 1120m);
· Giao chéo ĐZ 220KV Phú Mỹ - Cai Lậy, phạm vi dự kiến (60m x 750m);
· Giao chéo QL1A, phạm vi dự kiến (60m x 500m);
· Giao chéo ĐZ 110KV hiện hữu, phạm vi dự kiến (60m x 350m);
· Giao chéo ĐZ 220KV Long An - Mỹ Tho,  phạm vi dự kiến (60m x 450m);
· Điểm cuối, phạm vi dự kiến (60m x 60m);
· Tổng hợp số liệu, lập báo cáo khảo sát địa hình.
b. Khảo sát địa chất
· Khoan tay khảo sát địa tầng độ sâu lỗ khoan 12m tại các vị trí trụ góc;
· Khoan tay khảo sát địa tầng độ sâu lỗ khoan 12m tại khu vực sân phân phối;
· Khoan máy khảo sát địa tầng tại các vị trí vượt sông, độ sâu hố khoan 65m.
· Thí nghiệm SPT trong hố khoan máy để xác định khả năng chịu tải của đất nền;
· Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng (đo điện trở suất) tại các vị trí cạnh các hố khoan;
· Lấy và thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng;
· Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.
· Lập báo cáo khảo sát địa chất.
c. Khí tượng thủy văn
· Thu thập số liệu khí tượng thủy văn tại các trạm khí tượng thủy văn trong vùng dự án hoặc trạm lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành quy định.
· Điều tra mực nước ngập thường xuyên, mực nước lũ lịch sử và thời gian xuất hiện. Đặc biệt là tại các đoạn vượt sông suối ao hồ trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây 220 kV Mỏ Cày – 500 kV Mỹ Tho.
· Điều tra các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xảy ra tại khu vực công trình: sét, tố lốc, lũ quét …
· Điều tra các nguồn gây ô nhiễm không khí (nếu có).
· Điều tra và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông (hồ) nơi có tuyến đường dây cắt qua
· Từ số liệu thu thập, điều tra, ... tiến hành tính toán phân tích tổng hợp và lập báo cáo chuyên ngành.
d. Khối lượng khảo sát
· Giai đoạn BCNCKT
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	

	I
	Khảo sát địa hình
	 
	 

	A 
	TỈNH VĨNH LONG
	
	

	1
	Lập lưới khống chế độ cao
	 
	 

	1.1
	Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III
	km
	5,06

	1.2
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
	km
	10,11

	2
	Đo vẽ bản đồ địa hình 1/1.000 ĐĐM 1.0m; các vị tri góc lái, vượt sông, vượt đường QL, vượt đường dây 110kV, 220kV hiện hữu, dự kiến 4 vị trí, địa hình cấp III.
- Điểm đầu, phạm vi dự kiến (60m x 60m);
- Giao chéo QL60, phạm vi dự kiến (60m x 300m);
- Giao chéo sông Hàm Luông, phạm vi dự kiến (60m x 1270m);
- Giao chéo QL57C, phạm vi dự kiến (60m x 300m)
	ha
	       11,58   

	 B
	TỈNH ĐỒNG THÁP
	 
	 

	1
	Lập lưới khống chế độ cao
	 
	 

	1.1
	Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III
	km
	2,16

	1.2
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III
	km
	4,33

	2
	Đo vẽ bản đồ địa hình 1/1.000 ĐĐM 1.0m; các vị tri góc lái, vượt sông, vượt đường QL, vượt đường dây 110kV, 220kV hiện hữu, dự kiến 7 vị trí, địa hình cấp III.
- Giao chéo QL57B, phạm vi dự kiến (60m x 300m);
- Giao chéo sông Tiền, phạm vi dự kiến (60m x 1120m);
- Giao chéo ĐZ 220KV Phú Mỹ - Cai Lậy, phạm vi dự kiến (60m x 750m);
- Giao chéo QL1A, phạm vi dự kiến (60m x 500m);
- Giao chéo ĐZ 110KV hiện hữu, phạm vi dự kiến (60m x 350m);
- Giao chéo ĐZ 220KV Long An - Mỹ Tho,  phạm vi dự kiến (60m x 450m);
- Điểm cuối, phạm vi dự kiến (60m x 60m);
	ha
	       21,18   

	II
	Khảo sát địa chất
	 
	 

	 
	TỈNH VĨNH LONG
	 
	 

	1
	Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 12m; 
	m
	156

	 
	Cấp đất đá I - III
	m
	130

	 
	Cấp đất đá IV - V
	m
	26

	2
	Khoan máy 04 vị trí cột vượt sông Hàm Luông và 02 vị trí cột vượt sông Tiền (tổng 6 vị trí cột gồm NH1, ĐV1, ĐV2, NH2, NH3, ĐV3), độ sâu đến 60m
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III
	m
	360

	3
	Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 60m
	m
	360

	4
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	lần
	120

	5
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu)
	mẫu
	159

	6
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	13

	7
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	8
	Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng)
	điểm 
	17

	 
	TỈNH ĐỒNG THÁP
	 
	 

	1
	Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 12m; 
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III
	m
	100

	 
	Cấp đất đá IV - V
	m
	20

	2
	Khoan máy 02 vị trí cột vượt sông Tiền (2 vị trí cột gồm: ĐV4 và NH4), độ sâu đến 60m
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III
	m
	120

	3
	Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 60m
	m
	120

	4
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	lần
	40

	5
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu)
	mẫu
	70

	6
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	10

	7
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	8
	Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng)
	điểm 
	10

	
	TBA 220kV Mỹ Tho
	
	

	1
	Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng)
	điểm 
	14

	2
	Thu thập số liệu hiện có
	Nhiệm vụ
	1

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	Công trình
	1

	IV
	Khảo sát bay chụp
	
	

	
	Tỉnh Vĩnh Long
	
	

	1
	Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn, cấp khó khăn 3
	km
	      25,28 

	2
	Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không 
	
	

	2.1
	Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        4,04 

	2.2
	Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        4,04 

	2.3
	Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        4,04 

	2.4
	Biên tập bản đồ địa hình gốc số
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        4,04 

	3
	Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây
	km
	      25,28 

	
	Tỉnh Đồng Tháp
	
	

	1
	Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn, cấp khó khăn 3
	km
	      10,82 

	2
	Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không 
	 
	 

	2.1
	Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        1,73 

	2.2
	Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        1,73 

	2.3
	Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        1,73 

	2.4
	Biên tập bản đồ địa hình gốc số
	 
	 

	
	Cấp khó khăn 2
	mảnh
	        1,73 

	3
	Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây
	km
	      10,82 



· Giai đoạn TKKT
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	

	I
	Khảo sát địa hình
	 
	 

	 
	TỈNH VĨNH LONG
	 
	 

	1
	Đo đạc, phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV ngoài thực địa, địa hình cấp III
	km
	25,28

	2
	Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế tuyến đường dây đấu nối, bao gồm công tác cập nhật chiều cao dây dẫn hiện trạng.
	công
	51

	3
	Định vị các vị trí trụ trung gian với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, địa hình cấp III
	điểm
	55

	4
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200, với khoảng cao đều đường đồng mức 0.5 m, 72 vị trí trụ, phạm vi đo vẽ (60m x 80m)/1 vị trí), địa hình cấp III
	 ha
	34,6

	5
	Đo đạc, phục hồi bàn giao tuyến cho chủ đầu tư, địa chính, thi công, địa hình cấp III
	km
	12,64

	 
	TỈNH ĐỒNG THÁP
	 
	 

	1
	Đo đạc, phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV ngoài thực địa, địa hình cấp III
	km
	10,82

	2
	Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế tuyến đường dây đấu nối, bao gồm công tác cập nhật chiều cao dây dẫn hiện trạng.
	công
	22

	3
	Định vị các vị trí trụ trung gian với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, địa hình cấp III
	điểm
	17

	4
	Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200, với khoảng cao đều đường đồng mức 0.5 m, 31 vị trí trụ, phạm vi đo vẽ (60m x 80m)/1 vị trí), địa hình cấp III
	 ha
	15

	5
	Đo đạc, phục hồi bàn giao tuyến cho chủ đầu tư, địa chính, thi công, địa hình cấp III
	km
	5,4

	II
	Khảo sát địa chất
	 
	 

	 
	TỈNH VĨNH LONG
	 
	 

	1
	Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 10m; 
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III, độ sâu đến 10m
	m
	357

	 
	Cấp đất đá IV - V, độ sâu đến 10m
	m
	153

	2
	Khoan máy 04 vị trí cột vượt sông, độ sâu đến 30m (02 cột vượt sông Rạch Gầm + 02 cột vượt sông Ba Lai tại khu vực đông dân cư)
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III
	m 
	120

	3
	Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 30m
	m
	120

	4
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	lần
	64

	5
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu)
	mẫu
	162

	6
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	55

	7
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	8
	Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng)
	điểm 
	55

	II
	TỈNH ĐỒNG THÁP
	 
	 

	1
	Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 10m; 
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III, độ sâu đến 10m
	m
	105

	 
	Cấp đất đá IV - V, độ sâu đến 10m
	m
	45

	2
	Khoan máy 02 vị trí cột vượt QL1A và ĐD 110kV đi dọc QL1A, độ sâu đến 30m.
	
	

	 
	Cấp đất đá I - III
	m
	60

	3
	Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 30m
	m
	60

	4
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	lần
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	5
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu)
	mẫu
	60

	6
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	17

	7
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	8
	Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng)
	điểm 
	17

	III
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	Công trình
	1


Ghi chú:
· Hạng mục chung: Nhà thầu phải tính toán đầy đủ các công việc khác như Lập phương án kỹ thuật khảo sát; Lập báo cáo kết quả khảo sát; Chỗ ở tạm thời tại hiện trường, vận chuyển thiết bị phục vụ khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông; đền bù hoa màu phục vụ công tác khảo sát... 
e. Sản phẩm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát
· Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của dự án được lập và biên chế theo Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 và phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
2.2 Công tác lập BCNCKT ĐTXD, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu.
2.2.1 Yêu cầu chung
· Phương án thiết kế phải đảm bảo tuân thủ các quy phạm, tiêu chuẩn, quy định, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và Ngành điện, một số nội dung chính như sau đây:
· Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 08/02/2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện.
· Luật đấu thầu hiện hành:
· Quy phạm trang bị điện năm 2006 ban hành kèm theo quyết định số 18, 19, 20, 21/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).Các quy trình, quy phạm và văn bản pháp lý hiện hành khác có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện, xây dựng;
· Tiêu chuẩn IEC.
· Các định mức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đơn giá nhân công, máy thi công, lán trại và kho bãi tạm, điện, nước phục vụ thi công.
· Các Quy định hiện hành về công tác thiết kế của EVN, EVNNPT.
· Phương án thiết kế phải đáp ứng tốt các yêu cầu về công năng sử dụng, thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa.
· Phương án thiết kế phải tối ưu về mặt kỹ thuật và tài chính, tránh gây lãng phí không cần thiết.
· Phương án thiết kế phải đáp ứng các quy định hiện hành về bố trí, thiết kế, thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi hạ tầng giao thông, không xung đột, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng hiện hữu của khu vực, có tính khả thi về giải pháp thi công, đáp ứng quy định về tổ chức phân luồng giao thông trong quá trình thi công, đồng thời cập nhật phù hợp với quy hoạch xây dựng và công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong tương lai;
· Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho dự án trong danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết);
2.3. Phạm vi công việc
2.3.1 Lập hồ sơ BCNCKT
2.3.1.1.Phần đường dây
· Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, hướng tuyến được thỏa thuận, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu có liên quan, đưa ra phương án thiết kế tối ưu,… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.
· Trên cơ sở số liệu khảo sát, tiến hành lập BCNCKT: 
· Tính toán, luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.
· Tính toán các giải pháp công nghệ về dây dẫn, dây chống sét, cách điện, phụ kiện và các biện pháp bảo vệ đường dây.
· Tính toán kết cấu cột điện, lập bản vẽ thiết kế cột. 
· Tính toán kết cấu móng cột, lập bản vẽ thiết kế móng cột.
· Lập Tổng mức đầu tư công trình.
· Lập biện pháp tổ chức xây dựng.
· Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định, theo quyết định phê duyệt (không bao gồm trong thời gian thực hiện gói thầu Tư vấn).
· BCNCKT được lập với nội dung đảm bảo theo những quy định, quy trình, quy phạm  hiện hành của Nhà nước và Ngành điện.
2.3.1.2 Phần ngăn lộ
· Nội dung của BCNCKT cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, thông tin liên lạc, PCCC đủ các thông số cần thiết bao gồm các vấn đề sau: 
· Thuyết minh
· Các bản vẽ
· Tổ chức xây dựng và Tổng mức đầu tư
· Phụ lục tính toán
· Để hoàn thiện đề án theo các quy định hiện hành, cần thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành sau:
· Thỏa thuận vị trí lắp đặt thiết bị với đơn vị QLVH.
· Thỏa thuận đường truyền Thông tin liên lạc.
2.4.1. Lập hồ sơ TKKT:
2.4.1.1 Phần đường dây
·  Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu giai đoạn BCNCKT có liên quan, đưa ra phương án thiết kế tối ưu,… lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.
· Trên cơ sở số liệu khảo sát, tiến hành lập TKKT: 
· Tính toán các giải pháp công nghệ về dây dẫn, dây chống sét, cách điện, phụ kiện và các biện pháp bảo vệ đường dây.
· Chuẩn xác loại cột, chiều cao cột Tính toán kết cấu cột điện, lập bản vẽ thiết kế cột. 
· Chuẩn xác loại móng cột Tính toán kết cấu móng cột, lập bản vẽ thiết kế móng cột. 
· Giải pháp xây dựng đối với các khoảng cột giao chéo đặc biệt.
· Các biện pháp an toàn khác cho công trình.
· Lập Tổng dự toán xây dựng công trình.
· Lập biện pháp tổ chức xây dựng.
· Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định, theo quyết định phê duyệt (không bao gồm trong thời gian thực hiện gói thầu Tư vấn).
· TKKT được lập với nội dung đảm bảo theo những quy định, quy trình, quy phạm  hiện hành của Nhà nước và Ngành điện.
2.4.1.2 Phần ngăn lộ
· Nội dung của TKKT cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, thông tin liên lạc, PCCC đủ các thông số cần thiết bao gồm các vấn đề sau: 
· Thuyết minh
· Các bản vẽ
· Tổ chức xây dựng và Tổng dự toán
· Phụ lục tính toán
· Chỉ dẫn kỹ thuật
· Quy trình bảo trì công trình xây dựng
· Để hoàn thiện đề án theo các quy định hiện hành, cần thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành sau:
· Thẩm định thiết kế hệ thống PCCC.
· Thỏa thuận tín hiệu hệ thống SCADA.
2.4.2 Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công
Lập TKBVTC phù hợp với hồ sơ TKKT-Tổng dự toán xây dựng, HSMT, các quy định của EVN, EVNNPT và các quy trình, quy phạm hiện hành.
2.4.3 Lập Hồ sơ mời thầu
Lập Hồ sơ mời thầu các gói thầu về: xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và tuân thủ đúng theo luật đấu thầu và các quy định hiện hành về đấu thầu. Lập dự toán gói thầu theo yêu cầu cụ thể trong quá trình thực hiện dự án.
2.4.4 Công tác thỏa thuận	
Thực hiện theo Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021 của EVNNPT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
2.4.5. Mô hình thông tin công trình (BIM)
Phạm vi dự án thực hiện ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các giải pháp công nghệ số theo quy định của Chính phủ tại Điều 8 Nghị định 175/2024/NĐ-CP 30/12/2024.
3. Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện: ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.
Thời gian thực hiện: thời gian thực hiện công tác khảo sát, lập BCNCKT, lập ĐTM, lập TKKT, TKBVTC và HSMT là 300 ngày. Trong đó:
· Khảo sát giai đoạn lập BCNCKT: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
· BCNCKT-ĐTXD: 60 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo khảo sát (không tính thời gian thẩm tra và phê duyệt chủ Chủ đầu tư).
· Khảo sát giai đoạn lập TKKT: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
·  Thiết kế kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo khảo sát (không tính thời gian thẩm tra và phê duyệt chủ Chủ đầu tư).
Công tác thỏa thuận: thực hiện song song với lập Thiết kế kỹ thuật.
Thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM): Theo tiến độ giai đoạn lập Thiết kế kỹ thuật.
 Thiết kế Bản vẽ thi công (TKBVTC): 60 ngày theo tiến độ thi công   hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể như sau:
+ Phần không liên quan vật tư thiết bị (VTTB): hoàn thành 30 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc sau khi mở thầu xây lắp và trước khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
   + Phần liên quan VTTB (thực hiện nhiều đợt): hoàn thành 30 ngày hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, sau khi Tư vấn nhận đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật sau cùng của Dự án được Chủ đầu tư cung cấp hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
 Lập Hồ sơ mời thầu (HSMT)/ Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Hoàn thành và giao nộp dự toán gói thầu và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tư vấn chịu trách nhiệm tính chính xác số lượng, khối lượng, chất lượng HSMT/HSYC. Ngoài ra:
Trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu khác nhằm đảm bảo kế hoạch khởi công, Nhà thầu có trách nhiệm lập HSMT/HSYC đối với mội số gói thầu theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư (bao gồm dự thảo Tập Thương mại, Tập Kỹ thuật và Bảng dự thảo Tiên lượng mời thầu, trên cơ sở các nội dung đã trình cơ quan cấp thẩm quyền trong thời gian chờ phê duyệt). Nhà thầu phải gửi File HSMT/HSYC trong vòng 07 ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong hồ sơ mời thầu và tiên lượng mời thầu.
Sau khi có Quyết định phê duyệt TKKT của cấp có thẩm quyền, cùng với nội dung thẩm tra lần 1 của Chủ Đầu tư, nhà thầu phải cập nhật, hiệu chỉnh, gửi lại HSMT/HSYC (file và 01 bộ bản giấy đã cập nhật hiệu chỉnh) trong vòng 08 ngày kể tư ngày có quyết định phê duỵệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, để Chủ đầu tư tiếp tục thẩm tra lần 2. (CĐT sẽ không xem nội dung thẩm tra lần 1 theo yêu cầu nêu trên là lỗi do Tư vấn dẫn đến phải hiệu chỉnh hồ sơ khi áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chất lượng).
Trường hợp nhà thầu không thực hiện lập và cấp HSMT/HSYC theo yêu cầu nêu trên, để CĐT thực hiện thẩm tra trước một số nội dung trong thời gian chờ quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ dự án, thì CĐT sẽ xem đây là lỗi chậm tiến độ và áp dụng ĐKCT 13.1 Mức khấu trừ - Do chậm tiến độ).
Giám sát tác giả thi công công trình: phù hợp theo tiến độ thực hiện dự án.
4. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.
5. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
6. Trách nhiệm của nhà thầu
· Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư.
· Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project (Trong đó phải thể hiện tối thiểu thời gian hoàn thành các mốc công việc chính như: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa  chất; Lập hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT; Thực hiện và hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; Giao nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT cho Chủ đầu tư; Hoàn thiện ý kiến thẩm tra của Chủ đầu tư...);
· Báo cáo định kỳ ngày 1 tháng/1 lần hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
· Đơn vị khảo sát đo nối cao tọa độ tất cả các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 và thể hiện đầy đủ trong Hồ sơ TKKT, TKBVTC, HSMT;
· Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết của dự án, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ TN&MT. 
· Thoả thuận với địa phương, với các đơn vị quản lý nhà nước... theo Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện:
· Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
· Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
· Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
· Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiệnhợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
· Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
· Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.
· Khi lập hồ sơ TKKT phải: (i) Thống kê các vật tư thiết bị đang tồn kho tại các Ban QLDA có cùng loại với loại được sử dụng trong dự án và đánh giá khả năng sử dụng; (ii) Có giải pháp sử dụng tối đa VTTB tồn kho đầu tư tại các BQLDA (Theo thông báo số 133/TB-EVNNPT ngày 14/5/2021).



